
Danh sách Sinh viên đã được nhận TCXH trong HKI năm học 2017-2018, cần nộp bổ sung hồ sơ (theo yêu cầu) để tiếp tục được nhận TCXH  

trong HKII năm học 2017-2018 

STT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh Dân tộc 
Đối tượng được xét ở HKI năm 

học 2017-2018 
Yêu cầu bổ sung 

1. QH-2017-I/CQ-IE2 17020570 Lê Thị Lâm Anh 24/05/1999 Thổ Mồ côi 
Tiếp tục được nhận, không phải làm 
hồ sơ. 

2. QH-2014-I/CQ-C-C 14020823 Bế Thánh Gióng 27/05/1995 Tày DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

3. QH-2014-I/CQ-C-C 14020816 Lương Ỏn Khăm 24/12/1995 Thái DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

4. QH-2014-I/CQ-C-D 14020822 Phạm Văn Linh 08/06/1995 Tày DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

5. QH-2014-I/CQ-C-D 14020331 Triệu Thị Nguyễn 04/03/1996 Dao DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

6. QH-2014-I/CQ-C-D 14020824 Hà Văn Sửu 29/11/1995 Tày DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

7. QH-2014-I/CQ-M 14020464 Nguyễn Sinh Thượng 26/09/1996 Pu Y DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

8. QH-2014-I/CQ-M 14020811 Phạm Văn Trọng 10/06/1994 Mường DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

9. QH-2014-I/CQ-M 14020813 Phan Thanh Vũ 09/01/1995 Nùng DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

10. QH-2015-I/CQ-C-B 15021824 Thiều Nguyên Hạ 21/06/1996 Dao DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

11. QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022742 Đinh Thị Hiếu 29/07/1997 Mường DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

12. QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021828 Bùi Văn Linh 07/10/1996 Mường DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

13. QH-2016-I/CQ-C-B 16020074 Trương Hà Anh Đức 06/04/1997 Thái DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

14. QH-2016-I/CQ-Đ-B 16020073 Lô Thị Huyền Thương 14/08/1996 Thái DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

15. QH-2017-I/CQ-IE2 17021023 Lục Thị Thảo 11/11/1999 Nùng DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

16. QH-2017-I/CQ-IE5 17020186 Hà Trường Sơn 29/11/1998 Tày DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

17. QH-2017-I/CQ-ME3 17020206 Hoàng Văn Duy 27/11/1997 Tày DT ít người ở vùng cao/vùng ĐBKK Đơn + GXN ở vùng cao/vùng ĐBKK 

18. QH-2015-I/CQ-C-B 15022848 Bùi Thị Diệu Linh 06/03/1997 Kinh Tàn tật và gặp khó khăn về kinh tế Đơn + GXN khó khăn về kinh tế 

19. QH-2015-I/CQ-C-D 15021405 Trần Tuấn Anh 25/03/1997 Kinh Tàn tật và gặp khó khăn về kinh tế Đơn + GXN khó khăn về kinh tế 

20. QH-2016-I/CQ-T 16021324 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/08/1997 Kinh Tàn tật và gặp khó khăn về kinh tế Đơn + GXN khó khăn về kinh tế 

 


